	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 335/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

              Tuyên Quang, ngày 06 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Tuyên Quang trên địa bàn huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, 
Na Hang và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển cây chè, cây mía trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2010;
Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 02/8/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 02/8/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên; Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 04/8/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá; Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 06/8/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang; Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 09/8/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc xin phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 149/TTr-SKH ngày 29/9/2010 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Tuyên Quang trên địa bàn huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Tuyên Quang trên địa bàn huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chính như sau:
1. Quan điểm, định hướng

- Quy hoạch vùng nguyên liệu mía phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện, thành phố; phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương.
- Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đảm bảo không trùng vào quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp theo Quyết định số 310/QĐ-CT ngày 26/2/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch phân ba loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.
2. Mục tiêu

- Quy hoạch vùng nguyên liệu mía trên địa bàn huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang, nhằm khai thác triệt để diện tích đất có khả năng trồng mía (đất đồi, đất soi bãi và các loại đất khác có khả năng trồng mía…) để cung ứng nguyên liệu ổn định cho nhà máy đường Tuyên Quang hoạt động có hiệu quả.
- Hình thành vùng tập trung chuyên canh sản xuất hàng hoá, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.
3. Cơ quan thực hiện: Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan.
5. Quy mô và địa điểm thực hiện
- Giai đoạn I: Quy hoạch vùng nguyên liệu mía trên địa bàn huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang là 8.300 ha, ở 72 xã và 01 đơn vị (trong đó: Đất màu đồi: 7.474 ha; đất soi bãi: 826 ha).
- Thời gian thực hiện giai đoạn I: từ 2010 - 2015.
(Chi tiết có biểu kèm theo)

6. Giải pháp thực hiện quy hoạch
Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có trách nhiêm:
- Xây dựng dự án và cơ chế, chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tập trung thâm canh cao, để tăng năng suất chất lượng mía nguyên liệu và hiệu quả đầu tư cho người trồng mía.
- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài với nông dân theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ giống và áp dụng quy trình, kỹ thuật thâm canh cao vào sản xuất, nhằm đạt năng suất, chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm.
7. Hiệu quả của dự án quy hoạch
- Hiệu quả xã hội: Tạo thêm việc làm, thu nhập cho nông dân và góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.

- Hiệu quả kinh tế: Bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy sản xuất thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu tập trung thâm canh cao, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, để tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng quy định.
2. Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang trên cơ sở quy hoạch vùng nguyên liệu mía được phê duyệt, tổ chức công bố công khai quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch; cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng mía phù hợp với quy hoạch chung của huyện, thành phố. Tiến hành rà soát điều chỉnh các chương trình, đề án phát triển cây, con đã có cho phù hợp với quy hoạch; không quy hoạch, bố trí các cây trồng khác trồng lấn lên diện tích đã quy hoạch cho trồng mía khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang tăng cường quản lý nhà nước, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;           
- Thường trực HĐND tỉnh;    (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó TP: KT, QH, TH;

- Chuyên viên: TN&MT, TH;
- Lưu VT,  (Dt 34).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm


BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH 
VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG TUYÊN QUANG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN: YÊN SƠN, HÀM YÊN, CHIÊM HOÁ, NA HANG
 VÀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: ha
	Số TT
	Địa bàn
	Diện tích
	Trong đó

	
	
	
	Màu đồi
	Soi bãi

	I
	HUYỆN YÊN SƠN
	2639
	2269
	370

	1
	Xã Đội Bình
	125
	82
	43

	2
	Xã Nhữ Khê
	132
	131
	1

	3
	Xã Nhữ Hán
	99
	95
	4

	4
	Xã Mỹ Bằng
	158
	154
	5

	5
	Xã Phú Lâm
	26
	26
	

	6
	Xã Hoàng Khai
	36
	36
	

	7
	Xã Kim Phú
	17
	17
	

	8
	Xã Trung Môn
	42
	30
	12

	9
	Xã Chân Sơn
	60
	60
	

	10
	Xã Lang Quán
	97
	94
	3

	11
	Xã Thắng Quân
	116
	89
	27

	12
	Xã Tứ Quận
	70
	62
	8

	13
	Xã Phúc Ninh
	473
	430
	43

	14
	Xã Chiêu Yên
	424
	400
	24

	15
	Xã Lực Hành
	59
	59
	

	16
	Xã Quý Quân
	63
	58
	5

	17
	Xã Xuân Vân
	225
	173
	52

	18
	Xã Trung Trực
	56
	51
	5

	19
	Xã Kiến Thiết
	107
	36
	71

	20
	Xã Tân Tiến
	71
	56
	15

	21
	Xã Tân Long
	65
	36
	30

	22
	Xã Đạo Viện
	30
	29
	1

	23
	Xã Tiến Bộ
	15
	10
	6

	24
	Xã Thái Bình
	73
	56
	17

	II
	HUYỆN HÀM YÊN
	1288
	1161
	127

	1
	Xã Đức Ninh
	184
	169
	15

	2
	Xã Hùng Đức
	62
	54
	7

	3
	Xã Thái Hoà
	198
	164
	34

	4
	Xã Thái Sơn
	153
	144
	9

	5
	Xã Nhân Mục
	49
	45
	4

	6
	Xã Yên Phú
	88
	56
	31

	7
	Xã Bình Xa
	146
	146
	

	8
	Xã Minh Hương
	67
	67
	

	9
	Xã Tân Thành
	123
	123
	

	10
	Xã Phù Lưu
	58
	44
	14

	11
	Xã Minh Dân
	161
	150
	12

	III
	HUYỆN CHIÊM HOÁ
	3569
	3381
	189

	1
	Xã Yên Nguyên
	204
	191
	13

	2
	Xã Hoà Phú
	129
	125
	4

	3
	Xã Nhân Lý
	45
	40
	5

	4
	Xã Hoà An
	207
	193
	14

	5
	Xã Tân Thịnh 
	123
	80
	43

	6
	Xã Phúc Thịnh
	58
	58
	

	7
	Xã Trung Hoà
	100
	82
	18

	8
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	57
	52
	5

	9
	Xã Xuân Quang
	115
	107
	8

	10
	Xã Tân An
	25
	25
	

	11
	Xã Hà Lang
	34
	29
	5

	12
	Xã Trung Hà
	200
	200
	

	13
	Xã Thổ Bình
	127
	106
	21

	14
	Xã Hồng Quang
	60
	58
	2

	15
	Xã Bình An
	113
	113
	0

	16
	Xã Minh Quang
	300
	299
	1

	17
	Xã Phúc Sơn
	394
	393
	1

	18
	Xã Tân Mỹ
	156
	154
	2

	19
	Xã Hùng Mỹ
	153
	153
	

	20
	Xã Yên Lập
	66
	66
	

	21
	Xã Phú Bình
	161
	160
	1

	22
	Xã Ngọc Hội
	130
	129
	1

	23
	Xã Linh Phú
	
	
	

	24
	Xã Tri Phú
	68
	68
	

	25
	Xã Kim Bình
	164
	140
	23

	26
	Xã Vinh Quang
	311
	293
	18

	27
	Xã Bình Nhân
	70
	68
	2

	IV
	HUYỆN NA HANG
	331
	331
	

	1
	Xã Thanh Tương
	97
	97
	

	2
	Thị trấn Na Hang
	100
	100
	

	3
	Xã Năng Khả
	135
	135
	

	V
	Thành phố TUYÊN QUANG
	472
	332
	140

	1
	Xã Đội Cấn
	107
	96
	11

	2
	Xã Thái Long
	47
	38
	9

	3
	Xã Lưỡng Vượng
	80
	80
	

	4
	Xã An Khang
	55
	12
	43

	5
	Công ty chè Sông Lô
	183
	106
	77

	
	TỔNG CỘNG:
	8300
	7474
	826
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